DANH MỤC TÀI LIỆU
BIẾU, TẶNG CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA  SƯ PHẠM & XÃ HỘI NHÂN VĂN


	Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA TẶNG SÁCH CHO THƯ VIỆN NĂM 2021
	STT
	HỌC VÀ TÊN
	SỐ LƯỢNG
	TÊN SÁCH 
	KÍ TÊN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Lâm Văn Điền
	2
	Ai rồi cũng khác
	
	

	2. 
	
	
	Chuyên khảo tỉnh Trà Vinh
	
	

	3. 
	Đoàn Minh Hậu
	1
	Bồ câu không đưa thư
	
	

	4. 
	Huỳnh Thanh Thêm 
	1
	Di tích Lịch sử- Văn hóa và Danh lam thắng cảnh Kiên Giang
	
	

	5. 
	Phạm Thị Thủy
	1
	Giáo trình Pháp luật đại cương
	
	

	6. 
	Hàng Duy Thanh
	1
	Toán sơ cấp và PP giảng dạy toán
	
	

	7. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	1
	Khát vọng
	
	

	8. 
	Nguyễn Văn Tố Hữu
	1
	Giáo trình Pháp luật đại cương
	
	

	9. 
	Nguyễn Thanh Sang
	2
	Một số PP toán thống kê trong phân tích dữ liệu và quá trình khuếch tán ngẫu nhiên
	
	

	10. 
	
	
	Hướng dẫn giải bài tập và xác suất thống kê toán học
	
	

	11. 
	Lê Thị Hồng Thắm
	1
	Giới hạn xét xử trong tố tụng hình sự
	
	

	12. 
	Nguyễn Hữu Thọ
	3
	Văn hóa Khmer với vấn đề xâ dựng nông thôn mới 
	
	

	13. 
	Quách Việt Tú
	4
	Từ điển Tiếng Việt
	
	

	14. 
	
	
	Từ điển thành ngữ
	
	

	15. 
	
	
	Phương pháp học tập hiệu quả
	
	

	16. 
	
	
	Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập
	
	

	17. 
	Huỳnh Trung Bảo 
	1
	Cẩm nang du lịch Hàn Quốc
	
	

	18. 
	Nguyễn Ngọc Hân
	5
	Hai vạn dặm dưới đáy biển
	
	

	19. 
	
	
	Những tấm lòng cao cả
	
	

	20. 
	
	
	Điều kì diệu của cuộc sống
	
	

	21. 
	
	
	Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
	
	

	22. 
	
	
	Nói nhiều không bằng nói đúng
	
	

	23. 
	Lý Hoàng Diễm
	1
	Mật mã Da VinCi
	
	

	24. 
	Dương Thị Diệu 
	29
	Từ điển Tiếng Việt
	
	

	25. 
	
	
	Sổ tay công tác nữ công
	
	

	26. 
	
	
	Những kiếp phù du
	
	

	27. 
	
	
	Tài liệu bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp Ủy viên ở Cơ sở
	
	

	28. 
	
	
	Nghiệp vụ công tác Đảng
	
	

	29. 
	
	
	Kĩ năng cơ bản lãnh đạo quản lí
	
	

	30. 
	
	
	Nghiệp vụ công tác đoàn thể
	
	

	31. 
	
	
	Đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam
	
	

	32. 
	
	
	Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng Sản  & lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
	
	

	33. 
	
	
	Những vấn đề cơ bản về Quản lí Hành chính Nhà nước
	
	

	34. 
	
	
	Những vấn đề cơ bản về hệ thống Chính trị, Nhà nước và Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa
	
	

	35. 
	
	
	Các văn kiện đại hội Đảng bộ toàn quốc của Đảng
	
	

	36. 
	
	
	Những vấn đề cơ bản của CN Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	

	37. 
	
	
	Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II
	
	

	38. 
	
	
	Tài liệu bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II
	
	

	39. 
	
	
	Kĩ thuật nấu ăn nhiều món mới hấp dẫn
	
	

	40. 
	
	
	Nguyễn Trung Trực – Chuyện kể dân gian
	
	

	41. 
	
	
	Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	
	

	42. 
	
	
	Những người thân trong gia đình Bác Hồ
	
	

	43. 
	
	
	Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	
	

	44. 
	
	
	Bác Hồ với sự nghiệp trồng người
	
	

	45. 
	
	
	Những Mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch
	
	

	46. 
	
	
	Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức HCM
	
	

	47. 
	
	
	79 câu hỏi về thời niên thiếu của Bác Hồ
	
	

	48. 
	
	
	65 năm giải phóng huyện An Biên- Ý nghĩa và bài học
	
	

	49. 
	
	
	Ký sự lịch sử Xẻo Rô dậy sóng
	
	

	50. 
	
	
	Sự tích hoa cúc trắng
	
	

	51. 
	
	
	Sự tích hoa cải vàng
	
	

	52. 
	
	
	Sự tích hoa phượng
	
	

	53. 
	Đỗ Thanh Xuân
	02
	1080 câu hỏi trắc nghiệm hóa học
	
	

	54. 
	
	
	Bài tập trắc nghiệm phổ thông
	
	

	55. 
	Huỳnh Chi
	10
	Những bước đường phi thường
	
	

	56. 
	
	
	Sống đẹp
	
	

	57. 
	
	
	Phong thủy học
	
	

	58. 
	
	
	Sáng tạo bản thân
	
	

	59. 
	
	
	Cái bẫy của cơn giận
	
	

	60. 
	
	
	Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng 

(Dân sự - Thương mại – Lao động)
	
	

	61. 
	
	
	Quan điểm danh lợi của nhười Trung quốc
	
	

	62. 
	
	
	Kỹ năng soạn thảo văn bản
	
	

	63. 
	
	
	Giá trị sống và Kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số
	
	

	64. 
	
	
	Văn hóa đô thị
	
	

	65. 
	Danh Ngọc Thắm
	06
	Luyện kỹ năng đọc hiểu và Dịch thuật Tiếng Anh chuyên ngành Toán học
	
	

	66. 
	
	
	Bài tập Toán cao cấp (tập 2) – Phép tính giải tích một biến số
	
	

	67. 
	
	
	Toán cao cấp (tập 2) – Giải tích toán học
	
	

	68. 
	
	
	Toán rời rạc
	
	

	69. 
	
	
	Giáo trình Tin học Mos
	
	

	
	
	
	Rèn luyện Kỹ năng sống và Kỹ năng mềm
	
	

	70. 
	Nguyễn Trường Thọ
	6
	Luật dân sự
	
	

	71. 
	
	
	Luật biển Việt Nam
	
	

	72. 
	
	
	Luật thương mại
	
	

	73. 
	
	
	Luật nhà ở
	
	

	74. 
	
	
	Luật dầu khí
	
	

	75. 
	
	
	Quy định pháp luật về công ty cổ phần
	
	

	76. 
	Nguyễn Thanh Tùng
	1
	Bài tập toán cao cấp
	
	

	77. 
	Lê Huỳnh Như
	4
	Xuân Quỳnh Thơ
	
	

	78. 
	
	
	Sao thầy không mãi Teen Teen
	
	

	79. 
	
	
	Trà hoa nữ
	
	

	80. 
	
	
	Êxênhin một thế giới trữ tình
	
	

	81. 
	Nguyễn Hoàng Thiên
	1
	Lí luận Chính trị dành cho Đảng viên mới
	
	

	82. 
	Bùi Thị Kiều Trang
	1
	Giáo trình lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
	
	

	83. 
	
	1
	Thăng Long – Hà Nội Nghìn Năm
	
	

	84. 
	
	1
	Mĩ Thuật 
	
	

	85. 
	
	1
	Mĩ thuật và Phương pháp dạy học
	
	

	
	
	1
	Ôn tuyển sinh ĐH&CĐ Lịch sử
	
	

	
	
	1
	Lịch sử Malaysia Singapore và Brunei
	
	

	
	
	1
	Chiến thắng U Minh (1969 -1972) – Kỷ yếu hội thảo
	
	

	
	
	1
	Nợ máu phải đền
	
	

	86. 
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	4
	Trường Điện từ 
	
	

	87. 
	
	
	Học tốt vật lý 12
	
	

	88. 
	
	
	Hướng dẫn học và giải chi tiết bài tập vật lí 12
	
	

	89. 
	
	
	Từ vựng tiếng anh thực hành
	
	

	90. 
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	1
	Toán cao cấp A (giải tích 1 biến)
	
	

	91. 
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	1
	Thiết kế trình diễn hình bằng phương pháp
	
	

	92. 
	Phạm Thanh Hùng
	1
	Phương Trình vi phân đa trị
	
	

	
	
	1
	Cấu trúc đại số
	
	


	ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG
ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM XÃ HỘI
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Châu Thành, ngày 07 tháng 04 năm 2021
	

	DANH SÁCH TẶNG SÁCH CHO THƯ VIỆN

	STT
	Tên sách tặng
	Tác Giả/Nhà Xuất Bản
	Số lượng
	Người tặng 
	Chi đoàn
	Tổng

	1
	Toán học cao cấp (Tập một) 
Đại số và Hình học giải tích
	Nguyễn Đình Trí (chủ biên)
Tạ Văn Đĩnh
Nguyễn Hồ Quỳnh
	1
	Lê Duy Chương
	B19ST
	8

	2
	Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam
	Bộ giáo dục và đào tạo
	1
	Nguyễn Ngọc Trân
	
	

	3
	Tài liệu tổng ôn tập cơ bản môn Toán
	TS. Vũ Thế Hựu
Nguyễn Vĩnh Cận
	1
	Nguyễn Hoàng Nhựt
	
	

	4
	Toán học cao cấp (Tập một) 
Đại số và Hình học giải tích
	GS.TS Nguyễn Đình Trí
(chủ biên)
Trần Việt Dũng
Trần Xuân Hiền
Nguyễn Xuân Thảo
	1
	Tăng Gia Bảo
	
	

	5
	Giáo trình xác suất thống kê cơ bản
	Nguyễn Quyết (chủ biên)
Võ Thanh Hải
Đinh Bá Hùng Anh
	1
	Tô Thị Yên
	
	

	6
	Toán cao cấp A2
	PGS.TS Đinh Ngọc Thanh
ThS. Võ Phước Hậu
	1
	Nguyễn Kim Hoàng
	
	

	7
	Đắc Nhân Tâm
	Đặng Lê Nguyên Vũ
	1
	Huỳnh Bích Tiền
	
	

	8
	Phát huy giá trị con đường ngắn nhất đi đến thành công
	Dịch giả: Tâm An
	1
	Đặng Thị Hồng Gấm
	
	

	9
	Nghệ Thuật Sống
	Chu Phạm Lâm
Dương Tiểu Văn
Triệu Văn Tâm
	1
	Lê Chí Công
	B20ST
	15

	10
	Tuổi Trẻ Khát Vọng Và Nỗi Đau
	Rando Kim
Biên Dịch: Vương Bảo Long
	1
	Ngô Ngọc Nguyên
	
	

	11
	Đánh Thức Khác Vọng
	NXB Hồng Đức
	1
	Huỳnh Hồng Phúc
	
	

	12
	Làm Chủ Môn Toán Trong 30 Ngày Hình Học 12
	Lê Hồng Đức
Đỗ Hoàng Hà
Đào Thị Ngọc Hà
	1
	Hoàng Thị Ngọc Bích
	
	

	13
	Câu chuyện trong vườn rau
	Nhà Xuất Bản Hà Nội
	1
	Đỗ Thị Ngân
	
	

	14
	Bệnh Nhân Quái Gõ
	Nhà Xuất Bản Hà Nội
	1
	Trương Thị Ngọc Anh
	
	

	15
	Hát Xan Diệt Phù Thủy Ba Tủ
	Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
	1
	Đỗ Phượng Nghi
	
	

	16
	Đoạn Cuối Một Chuyện Tình
	Vũ Quang Vinh
	1
	Danh Thị Ngọc Ánh
	
	

	17
	Hoàng Tử Và Cô Gái Chăn Cừu
	Nhà Xuất Bản Hà Nội
	1
	Trần Trọng Đạt
	
	

	18
	Ô Long Viện
	Au,Yao-Hsing
	1
	Võ Vĩnh Hớn
	
	

	19
	Bộ Đề VIOLYMPIC Toán Trung Học Cơ Sở
	Phạm Ngọc Thắm , Tạ Minh Thắng 
	1
	Hồ Ngọc tuyền
	
	

	20
	Những Bài Văn Mẫu Cấp Trung Học Cơ Sở
	Phạm Ngọc Thắm , Tạ Minh Thắng 
	1
	Nguyễn Văn Tính
	
	

	21
	Thiết Kế Bài Giảng Hình Học 11
	Trần Vinh , NXB Hà Nội
	1
	Man Komnach
	
	

	22
	Thiết Kế Bài Giảng Giải Tích 12
	Trần Vinh , NXB Hà Nội
	1
	Trương Minh Duy
	
	

	23
	Học Tốt Môn Toán 
	Nguyễn Thị Lanh, NXB Dân Trí
	1
	Thạch Đào Đức Minh
	
	

	24
	Giếng nước trong sa mạc
	Tri thức Việt (Biên dịch)
	1
	Lê Thị Yến Nhi
	B20TV
	8

	25
	Phương pháp luật viết
	Nguyễn Ngọc Điện
	1
	Lê Hồng Ý
	
	

	26
	Bồi dưỡng kiến thức môn tiếng anh
THCS
	Nguyễn Bửu Trung
Trần Tuấn Dũng
Phạm Thị Mận
	1
	Thị Bé Nhi
	
	

	27
	Phút dành cho mẹ
	Spencer johnson, M.D.
	1
	Đỗ Cẩm Tiên
	
	

	28
	Truyện ngắn đặc sắc về người mẹ
	Nhiều tác giả
	1
	Nguyễn Ngọc Hân
	
	

	29
	Cô ấy không còn điên nữa
	Khâu hoa đông
	1
	Mã Nguyên Ngọc Điệp
	
	

	30
	Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác
	DAVID J. POLLAY
	1
	Trần Thị Bảo Phúc
	
	

	31
	Xóa vết thương lòng
	Hoàng Mai (biên soạn)
	1
	Trần Ngọc Minh Thư
	
	

	32
	Đừng bao giờ đi ăn một mình
	Trần Thị Ngân Tuyến (dịch)
	1
	Lâm Quang Tường
	B17ST
	4

	33
	Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại
	Trang Xtd
	1
	Trần Minh Hiếu
	
	

	34
	Cẩm nang phương pháp sư phạm
	Nguyễn Thị Minh Phượng
Phạm Thị Thúy
Lê Viết Chung
	1
	Lê Thị Ngọc Huyền
	
	

	35
	Cẩm nang tư duy đọc
	Richerd Paul
Linda Elder
	1
	
	
	

	36
	Tìm hiểu các tranh chấp trong một số lĩnh vực pháp luật
	Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh Kiên Giang
	1
	Lê Khánh Ngọc
	B19LU
	60

	37
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	NXB Quốc gia Sự Thật
	1
	Nguyễn Thị Cẩm Vấn
	
	

	38
	Bài giảng lý luận nhà nước 
	NXB Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam
	1
	
	
	

	39
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam 
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Đỗ Thị Kim Nguyên
	
	

	40
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Nguyễn Huỳnh Thuý Trâm
	
	

	41
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Nguyễn Duyên Hiếu
	
	

	42
	Bài giảng lý luận về pháp luật
	NXB Hồng Đức-hội luật gia Việt Nam
	1
	Vũ Thị Trang
	
	

	43
	Giáo trình luật hành chính Việt Nam
	NXB Công an Nhân Dân
	1
	
	
	

	44
	Luật công đoàn
	NXB Sự thật
	1
	Nguyễn Trương Trúc Phương
	
	

	45
	Hiến pháp
	NXB sự thật
	1
	
	
	

	46
	Luật quốc tịch Việt Nam
	NXB Sự thật
	1
	
	
	

	47
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Nguyễn Thị Mai Vi
	
	

	48
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Tạ Thị Buối
	
	

	49
	Phương pháp quy trình nghiên cứu khoa học pháp lý
	NXB đại học quốc gia thành phố HCM
	1
	Phan Thị Cẩm Tú
	
	

	50
	Hiến pháp
	NXB Sự thật
	1
	
	
	

	51
	Phương pháp quy trình nghiên cứu khoa học pháp lý
	NXB đại học quốc gia thành phố HCM
	1
	Trần Thị Thu Uyên
	
	

	52
	Luật Thương mại
	NXB chính trị Quốc gia
	1
	
	
	

	53
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Trần Việt Long
	
	

	54
	3 giờ làm hết việc một ngày
	Vương Ni              
	1
	
	
	

	55
	Giáo trình luật dân sự Việt Nam
	Trường đại học Luật Hà Nội 
	1
	Võ Nhận Lương
	
	

	56
	Phương pháp quy trình nghiên cứu khoa học pháp lý
	NXB đại học quốc gia thành phố HCM
	1
	Trần Minh Chí
	
	

	57
	Phương pháp quy trình nghiên cứu khoa học pháp lý
	NXB đại học quốc gia thành phố HCM
	1
	Lâm Vũ Luân
	
	

	58
	Phương pháp quy trình nghiên cứu khoa học pháp lý
	NXB đại học quốc gia thành phố HCM
	1
	Nguyễn Hồng Ngọc
	
	

	59
	Seoul đến và yêu
	Quỳnh in seoul
	1
	Phan Thị Cẩm Lình
	
	

	60
	Những tấm lòng cao cả
	EDMONDO DE AMICUS
	1
	Trần Huỳnh Hoài Phú
	
	

	61
	Các triều đại Việt Nam
	Quỳnh Cư-Đỗ Đức Hùng
	1
	Cao Thị Tuyết Nhi
	
	

	62
	Quy định của pháp luật lao động về việc làm
	NXB chính trị quốc gia
	1
	
	
	

	63
	Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	NXB Chính trị quốc gia
	1
	Đặng Thị Mỹ Miều
	
	

	64
	Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	NXB lao động
	1
	Trần Thị Tuyết Nhi
	
	

	65
	Giáo trình luật Hình sự Việt Nam
	NXB Hồng Đức
	1
	Nguyễn Ngọc Kim Yến
	
	

	66
	Giáo trình luật Hình sự Việt Nam
	NXB Hồng Đức
	1
	Lâm Nguyễn Khánh Vy
	
	

	67
	Giáo trình luật thương mại Việt Nam
	NXB tư pháp
	1
	Nguyễn Hoàng Yến Vy
	
	

	68
	Luật công đoàn
	NXB Chính trị quốc qia
	1
	Bùi Thị Như Trúc
	
	

	69
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